A. MA TRẬN THIẾT KẾ ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 6 –HỌC KÌ I

NĂM HỌC: 2020 - 2021
(Thời gian làm bài: 90 phút)

	         Cấp độ
Chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. Số nguyên

	Thứ tự trong tập hợp số nguyên 
	Tính tổng các số nguyên
	
	
	

	Số câu

Số điểm
	Số câu: 1a
Số điểm: 0,5
	Số câu: 1b
Số điểm: 0,5 
	
	
	Số câu: 2
Số điển: 1,0 

	2. Cộng trừ số tự nhiên.

GTTĐ của số nguyên 


	Biết cách tính hợp lý.

	-Đổi GTTĐ  số nguyên rồi tính hợp lý.
-Vận dụng thứ tự tính giá trị biểu thức có dấu ngoặc.
	
	
	

	Số câu

Số điểm
	Số câu: 1
Số điểm: 1,0
	Số câu: 2
Số điểm: 1,5
	
	 
	Số câu: 3
Số điểm: 2,5 

	3. Tìm x

Thuộc tập hợp số tự nhiên

	Biết tính x từ hai số tự nhiên bằng phép cộng & trừ 
	Tính x dưới dạng vận dụng công thức lũy thừa của số tự nhiên.
	Vận dụng công thức tìm Bội Chung của 3 số tự nhiên
	
	

	Số câu

Số điểm
	Số câu: 1
Số điểm: 0,75
	Số câu: 1
Số điểm: 0,75
	Số câu: 1

Số điểm: 0,5
	
	Số câu: 3
Số điểm: 2,0



	4. Toán đố 

	
	
	Suy luận đi tìm UCLN để trả lời câu hỏi
	
	

	Số câu

Số điểm
	
	
	Số câu: 1

Số điểm: 1,0
	
	Số câu: 1
Số điểm: 1,0

	5. Toán 

Hình Học
	· Tính được độ dài đoạn thẳng
	Tính được trung điểm của đoạn thẳng
	· Chứng minh được trung điểm của đoạn thẳng
	
	

	Số câu

Số điểm
	Số câu: 1

Số điểm: 1,0
	Số câu: 1

Số điểm: 1,0
	Số câu: 1

Số điểm: 0,5
	
	Số câu: 3
Số điểm: 2,5

	6. Toán
 thực tế


	
	
	
	Suy luận logic để tìm ra hộp có Khối lượng nặng nhất nặng mấy kg?
	

	Số câu

Số điểm
	
	
	
	Số câu: 1

Số điểm: 1,0
	Số câu: 1

Số điểm: 1,0

	Tổng số câu

Tổng số điểm


	Số câu: 4
Số điểm:3,25

	Số câu: 5
Số điểm: 3,75

	Số câu: 4
Số điểm: 3,0


	Số câu: 13
Số điểm: 10


            UBND QUẬN TÂN PHÚ


               ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1
                                                               
THCS ĐẶNG TRẦN CÔN
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Môn Toán – Lớp 6

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

Bài 1: (1 điểm)
a) Sắp xếp các số nguyên theo thứ tự tăng dần: 
2019 ; - 2020  ; 0 ; - 1001 ; - 13 ; 12

b)Tính tổng các số nguyên x sao cho: - 7 <  x ≤ 4
Bài 2:(2,5 điểm) Thực hiện các phép tính hợp lý:

a) 57. 65 + 35. 57 – 2400

b)
[image: image1.wmf]2016

-

 + 12020 . (
[image: image2.wmf]2017

-

 + 20190)



c){ 668 – [ 3. (5. 42 – 23. 3]} : ( 252 – 242)2


Bài 3:(2,0 điểm) Tìm số tự nhiên x, biết:

a/ 450 – ( x + 60) = 340


b/ (5x – 9). 49 = 48. 43
c/ x 
[image: image3.wmf]M

 12; x 
[image: image4.wmf]M

 15; x 
[image: image5.wmf]M

 20 và x < 200

Bài 4:(1,0 điểm) Để giúp đỡ đồng bào miển Trung bị lũ lụt xây dựng lại nhà cửa. Một đội thanh niên tình nguyện gồm 56 nam , 24 nữ được chia thành nhiều nhóm để đi giúp đỡ trong các vùng bị thiên tai. Hỏi 
Cách chia nào để có nhiều nhóm nhất và khi đó mỗi nhóm có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ ?

a) Bài 5: (2,5 điểm) Vẽ đoạn thẳng OB dài 7 cm, lấy A thuộc đoạn thẳng OB sao cho OA= 3cm.

b) Tính độ dài đoạn thẳng AB ?

c) Vẽ M là trung điểm đoạn thẳng AB. Tính AM, MB?

d) Trên tia đối của tia BM lấy điểm C sao cho BC =2 cm . 

Chứng minh B là trung điểm của đoạn thẳng MC .


Bài 6:(1,0 điểm) Cho 5 chiếc hộp có khối lượng khác nhau. Cân những hộp này theo tất cả các cặp có thể (sao cho mỗi hộp sẽ được cân lần lượt cùng tất cả các hộp còn lại). Ta được các khối lượng cân sau đây: 

113 kg, 116kg, 110kg, 117kg, 112kg, 118kg, 114kg, 121kg, 120kg, 115kg.

 Hỏi khối lượng của hộp nặng nhất là bao nhiêu ki-lô-gam?

C. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Câu 1
(1,0đ)
	a/  Sắp xếp ....    

b/ Tính tổng ...... 



	0,5
0,5

	Câu 2
(2,5đ)
	Thực hiện các phép tính hợp lý:
a) 57. 65 + 35. 57 – 2400

b)
[image: image6.wmf]2016

-

 + 12020 . (
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-

 + 20190)



c){ 668 – [ 3. (5. 42 – 23. 3]} : ( 252 – 242)2

	1,0

1,0

0,5

	Câu 3

( 2,0đ )
	Tìm x:

a/ 450 – ( x + 60) = 340



b/ (5x – 9). 49 = 48. 43
c/ x 
[image: image8.wmf]M

 12; x 
[image: image9.wmf]M

 15; x 
[image: image10.wmf]M

 20 và x < 200
	0,75
0,75

0,5

	Câu 4
(1,0đ )
	Để giúp đỡ đồng bào miển Trung đang bị lũ lụt xây dựng lại nhà cửa . Một đội thanh niên tình nguyện gồm 56 nam , 24 nữ được chia thành nhiều nhóm để đi giúp đỡ trong các vùng bị thiên tai . Hỏi Cách chia nào để có nhiều nhóm nhất và khi đó mỗi nhóm có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ ?

	0,5

0,5



	Câu 5
(2,5đ)

	   Vẽ đoạn thẳng OB dài 7 cm, lấy A thuộc đoạn thẳng OB sao cho OA= 3cm.

a) Tính độ dài đoạn thẳng AB ?

b) Vẽ M là trung điểm đoạn thẳng AB. Tính AM, MB?

c) Trên tia đối của tia BM lấy điểm C sao cho BC =2 cm . 

Chứng minh B là trung điểm của đoạn thẳng MC .

      
	1,0
1,0
0,5



	Câu 6
(1,0đ)

	HD:
Gọi khối lượng của 5 hộp được sắp theo thứ tự là A > B > C > D > E.

· Khi đó có 10 cặp với mỗi cặp gồm 2 hộp được cân với nhau như sau :

· AB; AC; AD; AE; BC; BD; BE; CD; CE; DE.
Do mỗi hộp được cân 4 lần, do đó tổng khối lượng của 5 hộp là:

A + B + C + D + E = (113 + 116 + 110 + 117 + 112 + 118 + 114 + 121 + 120 + 115):4 = 289(kg).

Trong đó tổng khối lượng của 2 hộp nặng nhất là A + B = 121(kg).

Tổng khối lượng của 2 hộp nhẹ nhất là D + E = 110(kg).

· Suy ra khối lượng hộp nặng thứ ba là: C = 289 – 110 – 121 = 58(kg).

· Tổng khối lượng của 2 hộp nặng thứ hai là A + C = 120(kg).

· Vậy hộp nặng nhất có khối lượng là: A = 120 – 58 = 62 (kg).


	



